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I 
CAI TỰ NGUYỆN TẠI GIA ĐÌNH CHO 90 

ĐỐI TƯỢNG
21.600.000  21.600.000  23.850.000  23.850.000  -               -               

1

Chi lập, thẩm tra hồ sơ cai nghiện tự nguyện tại 

gia đình  Đồng 1.350.000    1.350.000    1.350.000    1.350.000    

2

Chi hỗ trợ công tác quản lý: văn phòng phẩm, in 

hồ sơ, mua sổ sách, trang thiết bị phục vụ việc 

theo dõi, thống kê, lập danh sách, quản lý hồ sơ 

người cai nghiện ma tuý

Đồng

3

Chi hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư 

vấn về tâm lý, xã hội cho người cai nghiện ma 

tuý  

Đồng 2.250.000    2.250.000    4.500.000    4.500.000    

4
 Chi hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối 

tượng cai nghiện tại gia đình và cộng đồng 
Đồng

5

Tiền thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy 

cho 90 người nghiện thuộc đối tượng NCC, 

người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ 

xã hội, người khuyết tật

Đồng 18.000.000  18.000.000  18.000.000  18.000.000  
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6
Các khoản đóng góp của người cai nghiện hoặc 

gia đình người cai nghiện
Đồng -               -               -               -               

7 Hỗ trợ sau cai nghiện Đồng -               -               -               -               

II

CAI BẮT BUỘC TẠI TRUNG TÂM CHỮA 

BỆNH -GIÁO DỤC- LAO ĐỘNG XÃ HỘI 

TỈNH

44.300.000  44.300.000  42.300.000  42.300.000  42.750.000  36.750.000      

1

Chi cho công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc

Đồng

 - Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, cước phí 

bưu chính, in ấn tài liệu, mẫu biểu phục vụ cho 

công tác lập hồ sơ

Đồng 2.700.000    2.700.000    2.700.000    2.700.000    2.150.000    2.150.000    

 - Chi xét nghiệm xác định tình trạng nghiện ma túy Đồng

 - Chi công tác phí cho cán bộ (là những người làm 

nhiệm vụ quản lý, tổ chức công tác cai nghiện) đi 

xác minh nơi cư trú, bàn giao người vi phạm, xác 

minh, thu thập tài liệu để lập hồ sơ đề nghị hoặc thu 

thập tài liệu bổ sung hồ sơ

Đồng

2

Chi hỗ trợ các tổ chức xã hội quản lý người 

nghiện không có nơi cư trú ổn định trong thời 

gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Đồng



3

Chi tiền tàu xe hoặc thuê mướn phương tiện vận 

chuyển đưa người không có nơi cư trú ổn định 

vào tổ chức xã hội; đưa người đã có quyết định 

áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; đưa người chấp hành xong quyết định áp 

dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc mà không xác định được nơi cư trú và 

không còn khả năng lao động vào cơ sở bảo trợ 

xã hội

Đồng 6.000.000    6.000.000    6.000.000    6.000.000    12.000.000  12.000.000    

4

Chi truy tìm người đã có quyết định áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

nhưng bỏ trốn trước khi đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc

Đồng

 - Chi cho cán bộ được giao nhiệm vụ truy tìm đối 

tượng bỏ trốn (chi công tác phí, chi làm đêm, làm 

thêm giờ)

Đồng 32.000.000  32.000.000  30.000.000  30.000.000  25.000.000  19.000.000    

 - Chi hỗ trợ cho đối tượng trong những ngày đi 

trên đường (tiền ăn)
Đồng 3.600.000    3.600.000    3.600.000    3.600.000    3.600.000    3.600.000    
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1 Tổng số người nghiện ma túy trên địa bàn Người x 1.318 x 1.182 x 481

2 Cai bắt buộc tại cộng đồng Người

3 Cai tự nguyện tập trung tại cộng đồng Người

4 Cai tự nguyện tại gia đình Người 45 45 45 45 30 0

5 Cai bắt buộc tại Trung tâm Người 30 36 30 30 20 33

6 Dạy nghề cho người sau cai nghiện Người

7
Giải quyết việc làm cho người sau cai 

nghiện
Người

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ CAI NGHIỆN MA TÚY, DẠY NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN 
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(Kèm theo Công văn số:          /BC-UBND, ngày 07 tháng 03 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Phụ lục 2

STT

Năm 2020 Năm 2022

Đơn vị tínhBiện pháp cai nghiện Ghi chú

Năm 2021


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2023-03-08T15:32:34+0700




